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KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
 Tiết 3,4:			Quản lí dữ liệu trong máy tính
Môn: Tin học lớp: 7
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
· [bookmark: _Hlk103954092]Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính.
· Nêu được ví dụ về biện pháp an toàn dữ liệu như sao lưu dữ liệu, phòng chống xâm nhập trái phép và phòng chống virus,…
2. Năng lực: 
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về tệp, thư mục, quản lí dữ liệu
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra cách tổ chức, quản lí dữ liệu trong máy tính.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh chỉ ra được các biện pháp bảo vệ dữ liệu trong máy tính.
2.2. Năng lực Tin học
· [bookmark: _Hlk103954158]Thao tác thành thạo với tệp và thư mục: tạo mới, sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá tệp và thư mục (Nla).
3. Phẩm chất: 
· [bookmark: _Hlk103954338]Học sinh có ý thức trách nhiệm đối với việc sử dụng thiết bị học.
· Có ý thức trong việc bảo vệ an toàn dữ liệu trong máy tính cũng như an toàn thông tin cá nhân.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
· Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1. Khởi động (10p)
a) Mục tiêu: 
· Củng cố khái niệm cây thư mục.
· Rèn luyện kĩ năng phân loại dữ liệu, đặt tên thư mục.
b) Nội dung:  Giải quyết tình huống và thiết kế cây thư mục trên giấy ghi lại những kỉ niệm trong một chuyến du lịch hè vừa qua của em.

c) Sản phẩm: Cây thư mục (sử dụng sơ đồ tư duy) của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. 
+ Tình huống:  Trong chuyến du lịch hè vừa qua, em sẽ lưu lại những kỉ niệm trên máy tính (như hình ảnh, video, một số thông tin….). Để tìm kiếm những thông tin này trên máy tính, em sẽ thực hiện như thế nào? (hoạt động cá nhân)
+ Thiết kế cây thư mục  (hoạt động nhóm)
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời câu hỏi, thảo luận và vẽ sơ đồ cây thư mục ra giấy.
-  Báo cáo, thảo luận : HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá nội dung và kết luận: Để dễ tìm kiếm và truy cập thông tin trên máy tính nhanh hơn cần lưu trữ theo sơ đồ cây thư mục.
 Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
1. Tên tệp và thư mục trong máy tính (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh nhận thấy được sự cần thiết phải phân loại dữ liệu, một số lưu ý khi đặt tên thư mục.
b) Nội dung: Tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”:
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c) Sản phẩm: Nội dung đoạn văn gồm 3 ý chính:
· Sự cần thiết phải phân loại dữ liệu và tổ chức chúng theo cấu trúc để dễ tìm kiếm.
· Một số lưu ý khi đặt tên tệp và thư mục giúp gợi nhớ và phục vụ mục tiêu tìm kiếm.
· Tệp chương trình máy tính cũng được lưu trữ trong bộ nhớ giống như tệp dữ liệu.
c) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích, yêu cầu của hoạt động.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi
· Báo cáo: Trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Tên tệp và thư mục cần được đặt sao cho dễ nhớ, cho ta biết trong đó chứa những gì. Điều đó sẽ giúp cho công việc thuận lợi hơn.
· Chương trình máy tính được lưu trữ trên thiết bị nhớ giống như một tệp dữ liệu. Tệp chương trình máy tính trong hệ điều hành Windows thường có phần mở rộng .exe, .com, .bat, .msi.



2. Các biện pháp bảo vệ dữ liệu
HĐ 2.1. Bảo vệ dữ liệu (20p)
a) Mục tiêu: 
· Học sinh nhận thấy sự cần thiết phải bảo vệ dữ liệu.
· Đề xuất giải pháp bảo vệ dữ liệu.
b) Nội dung: Xử lý tình huống và đưa ra biện pháp bảo vệ dữ liệu trên máy tính.
c) Sản phẩm: Câu trả lời học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
+ Tình huống: Em đã gặp những rủi ro gì trong quá trình lưu trữ và tìm kiếm thông tin?
+ Đưa ra các biện pháp đã thực hiện phòng tránh rủi ro gặp phải.
· Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS trả lời tình huống
· Mỗi nhóm nêu ít nhất một phương án bảo vệ dữ liệu.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, giải thích cho phương án đã đề xuất. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
· Việc bảo vệ dữ liệu là cần thiết. Bảo vệ tránh sự thất lạc, tránh xâm nhập và tránh bị nhiễm virus máy tính.
· Nên kết hợp các giải pháp bảo vệ dữ liệu: Sao lưu, đặt mật khẩu và chống virus.
Ghi nhớ:
	· Dữ liệu cần được sao lưu thường xuyên lên thiết bị lưu trữ ngoài máy tính chứa dữ liệu gốc để tránh bị mất hoặc bị hỏng dữ liệu.
· Việc đặt mật khẩu cho tài khoản người sử dụng trên máy tính và trên Internet sẽ giúp bảo vệ dữ liệu khỏi sự truy cập trái phép.
· Cần bảo vệ dữ liệu bằng cách không sử dụng phần mềm không rõ nguồn gốc và luôn bật chế độ bảo vệ máy tính của phần mềm diệt virus.


HĐ 2.2. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: HS được củng cố kiến thức phần mềm ứng dụng
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Đáp án
Câu 1: D		
Câu 2: B, C
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

2. Thực hành: Quản lí dữ liệu trong máy tính (30p)
a) Mục tiêu: Rèn luyện các thao tác cơ bản với thư mục.
b) Nội dung: 
Em hãy tạo cây thư mục đã vẽ ở hoạt động khởi động.
- Đổi tên  1 thư mục bất kỳ thành tên khác
- Di chuyển 1 hoặc 2 tệp và thư mục con từ thư mục này sang thư mục khác.
- Xoá 1 thư mục.
c) Sản phẩm: Bài thực hành của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình thực hành.
· Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thực hành cá nhân (nhóm đôi).
· Đại diện 1 đến 2 nhóm trình chiếu phần thực hành trước lớp.
· Các nhóm nhận xét, đánh giá.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 3: Luyện tập (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học về quản lí dữ liệu trong máy tính để trả lời câu hỏi.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Đáp án
Câu 1: D		Câu 2: A
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học về quản lí dữ liệu trong máy tính để trả lời câu hỏi.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 1
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm..
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Chia nhóm HS.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và trả lời vào phiếu bài tập.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
1. Em hãy lựa chọn một thiết bị lưu trữ để sao lưu thư mục: “DuLich”. Giải thích tại sao em lựa chọn cách sao lưu đó.
	
	
	
	
	
2. Sau khi học xong bài này và có thêm các kiến thức về sao lưu, bảo vệ dữ liệu, em có thay đổi cách bảo vệ dữ liệu mà em đã chọn trong hoạt động 2 không? Tại sao?
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1. Bé viéc tim kiém di lidu trong may tinh dwoc dé dang va nhanh chéng, khi L
dat tén thu muc va tép em nén:

A. Dat tén theo y thich nhw tén ngudi than hay tén thi cung.
B. Dat tén sao cho dé nhé' va dé biét trong d6 chira gi.

C. Dét tén giéng nhw trong vi du clia s&ch gido khoa.

D. Dét tén tuy y, khdng can theo quy téc gi.

2. Tép c6 phan mé rong .exe thudc loai tép gi?

A. Khdng c6 loai tép nay.

B. Tép chuwong trinh may tinh.

C. Tép di¥ lidu cia phan mém Microsoft Word.

D. Tép dir liéu video.
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1. Mat khiu nao sau day la manh nhét?

A. 12345678. B. AnMinhKhoa.

C. matkhau. D. 2n#M1nhKhOa.

2. Hay chon nhitng phat biéu sai?

A. Luu trir bang cong nghé dam may tranh duoc roi, mat, hong d liéu.
B. Luu triv bing dia CD can phai cé dau ghi dia nhung dung lwong rét Ion.
C. Luu trir bing dia cting ngoai vira nhé gon vira c6 dung lvong lon.

D. Luu tri bang thé nhé, USB dé bi

i, mét di¥ liéu nhung thuan tién.
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1. Dau la chuong trinh may tinh gidp em quan i tép va thuw muc?

A Internet Explorer. B. Help.

C. Microsoft Word. D. File Explorer.

2. Dau la phan mém bao vé may tinh tranh duoc virus may tinh?
A. Windows Defender. B. Mozilla Firefox.

C. Microsoft Windows. D. Microsoft Word.





